
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận đề tài khoa học, sáng kiến  

có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2023 

                                                            

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 

02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3671/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh 

Hóa; số 4634/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa;   

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   

763/TTr-SKHCN ngày 30/5/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 33 đề tài khoa học, sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng 

và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2023 (có danh mục gửi kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả của đề tài 

khoa học, sáng kiến có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG  

VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Tên đề tài khoa học, sáng kiến Họ và tên tác giả 

1.  

Sáng kiến: Giải pháp tăng cường công tác phát 

triển đảng viên của Đảng bộ  tỉnh trong thời 

gian tới. 

Lại Thế Nguyên  

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

2.  

Sáng kiến: Chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ 

đạo UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, 

thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính 

tiền bồi thường về  đất khi Nhà nước thu hồi đất, 

giao đất tái định cư, xác định giá khởi điểm đấu 

giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

3.  

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Lê Đức Giang  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

4.  

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu 

chức năng, theo loại đất và kế hoạch sử dụng đất 

hằng năm cấp huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

5.  

Sáng kiến: Quy chế tăng cường công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước của Đảng trong các cơ quan, tổ chức 

đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. 

Lê Văn Chung  

 Trưởng phòng Tổng hợp                        

Văn phòng Tỉnh ủy 

6.  

Sáng kiến: Một số giải pháp về  quản lý biên chế  

khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2022 - 2026. 

Trần Quốc Huy  

Giám đốc Sở Nội vụ 

7.  

Sáng kiến: Giải pháp đổi mới công tác tổ chức 

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, 

nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Võ Mạnh Sơn  

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh Thanh Hóa 

8.  

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh 

đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới ở 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Tiến Dũng  

Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc 

9.  

Sáng kiến: Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao 

chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

huyện Ngọc Lặc trong giai đoạn hiện nay 

Phạm Văn Thiết  

 Phó Bí thư Thường trực                

Huyện ủy Ngọc Lặc 

10.  

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi số trong việc triển khai mô hình            

“3 KHÔNG” trên địa bàn thành phố Thanh Hoá. 

Phạm Thị Việt Nga  

 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 

thành phố Thanh Hóa 
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TT Tên đề tài khoa học, sáng kiến Họ và tên tác giả 

11.  

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, duy trì và 

nâng cao chất lượng trường đạt Chuẩn quốc gia 

trên địa bàn huyện Nông Cống. 

Phạm Hồng Hạnh 

Phó Chủ tịch UBND             

huyện Nông Cống 

12.  

Đề tài: Nghiên cứu tình hình mổ  lấy thai tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hoá trong 6 tháng đầu năm 

2023 dựa theo hệ thống phân loại mổ lấy thai của 

Robson. 

Hoàng Văn Việt 

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa. 

13.  

Đề tài: Áp dụng phân loại NICE trong chẩn đoán 

polyp đại trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa. 

Lê Ngọc Thành,  

Phó Giám đốc Bệnh viện                   

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

14.  
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của Propess trong khởi 

phát chuyển dạ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Thắm  

 Phó Giám đốc Bệnh viện                 

Phụ sản Thanh Hóa 

15.  

Sáng kiến: Nghiên cứu điều trị ung thư thực quản 

giai đoạn không mổ  được bằng hóa xạ trị đồng 

thời phác đồ FOLFOX 

Nguyễn Quang Hưng                

Phó Giám đốc Bệnh viện                     

Ung bứu tỉnh Thanh Hóa 

16.  

Đề tài: Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống 

chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, 

thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa 

Thịnh Văn Khoa  

Phó Hiệu trưởng Trường               

Chính trị tỉnh Thanh Hóa 

17.  

Sáng kiến: Một số giải pháp khắc phục tình 

trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, 

thôi việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Võ Hồng Vân  

 Trưởng phòng Công chức                     

viên chức, Sở Nội vụ 

18.  

Sáng kiến: Giải pháp lắp đặt máy bơm vô ống 

cống Lộc Động Hậu Lộc đảm bảo nguồn nước 

phục vụ tưới, tiêu cho huyện Hậu Lộc. 

Đặng Đình Tuấn, Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Bắc Sông Mã Thanh Hóa 

19.  

 Sáng kiến: Kết nối và ứng dụng công nghệ 4.0 

với tổng đài 1055 vào điều hành vận tải taxi, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công 

ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa 

20.  
Sáng kiến: Nhiệm vụ và giải pháp phát triển doanh 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 

Nguyễn Tiến Khương 

Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh Hóa 

21.  
Sáng kiến: Thiết bị nghe lắng nhựa ứng dụng dò 

tìm điểm chảy trong chống thất thoát nước. 

Trịnh Xuân Hùng, Trưởng phòng 

Chống thất thoát, thất thu nước, 

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. 

22.  

Đề tài: Đánh giá kết quả sớm điều trị viêm ruột 

thừa cấp và biến chứng ở người cao tuổi bằng 

phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa. 

Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng 

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 
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TT Tên đề tài khoa học, sáng kiến Họ và tên tác giả 

23.  

Đề tài: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của 

ACTEMRA trong điều trị bệnh viêm khớp dạng 

thấp”. 

Hà Thị Huyền 

Trưởng khoa Xương khớp                    

-Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa                      

tỉnh Thanh Hóa. 

24.  Đề tài: Nhân một trường hợp u mô thừa trung mô 

hiếm gặp ở trẻ sơ sinh 

Lê Xuân Trung, Trưởng khoa            

Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa 

25.  

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển 

phôi ngày 5 trong thụ tinh trong ống nghiệm tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2019-2020 

Cao Thị Dung - Trưởng khoa  

Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện               

Phụ sản Thanh Hóa 

26.  

Sáng kiến: Nghiên cứu trồng sản xuất thử một số 

giống cây nuôi cấy mô phục vụ tái cơ cấu ngành 

lâm nghiệp Thanh Hóa. 

Nguyễn Trọng Quyền  

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, 

khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng 

- Viện Nông nghiệp Thanh Hoá 

27.  

Đề tài: Thực trạng kiểm soát huyết áp tại thời 

điểm xuất viện của người bệnh tăng huyết áp có 

bệnh thận mạn điều trị nội trú tại khoa Nội thận, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 

Trịnh Xuân Thắng, Phó Trưởng 

khoa Quốc Tế, Bệnh viện                 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

28.  

Đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều 

trị ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng có tần 

số Radio tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. 

Trịnh Đình Hoàng, Phó Trưởng 

Khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 

29.  

Đề tài: “Đánh giá hiệu quả điều trị co cứng cơ ở 

chi trên sau tai biến mạch máu não bằng thuốc 

Botulinum Toxin B (Dysport) tại khoa Thần 

kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa năm 2020- 2021”. 

Đoàn Thị Bích 

Phó trưởng khoa Thần kinh - 

Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa    

tỉnh Thanh Hóa. 

30.  

Sáng kiến: Xây dựng mô hình ương giống cá 

Hồng Mỹ từ giai đoạn từ cá giống cấp I (2-3cm) 

lên cá giống cấp II (10-12cm).  

Nguyễn Thị Nga  

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Thanh Hóa 

31.  

Đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật ghép da đầu 

mảnh mỏng che phủ tổn thương bỏng sâu ở trẻ em 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 4/2022 - 4/2023 

Nguyễn Thị Thu Hoài,               

Phó Trưởng khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Thẩm mỹ - Bỏng, 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

32.  

Sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng 

chương trình tuyên truyền về công tác bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên sóng 

truyền hình Thanh Hóa”. 

Cầm Bá Phượng  

Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa. 

33.  

Sáng kiến: “Nâng cao chất lượng tác phẩm phát 

thanh, truyền hình thông qua sử dụng tiếng động 

hiện trường”. 

Nguyễn Thị Minh Thúy  

Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa 

      Danh mục ấn định 33 đề tài khoa học, sáng kiến./. 
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